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ĐỀ ÁN 
PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VỊ KHÊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Nghị quyết 
số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 2025; Nghị định số 
307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính; 
Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 
triển khai, rà soát, phân loại ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 
Ủy ban nhân dân Phường Vị Khê xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính như 
sau:

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 
2025. Theo đó, Phường Vị Khê được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 
và dân số của phường Nam Phong (thuộc thành phố Nam Định cũ) và xã Nam Điền (thuộc 
huyện Nam Trực cũ).

Sau sắp xếp, phường Vị Khê có biến động về quy mô dân số, diện tích, trình 
độ dân trí, phát triển kinh tế và các yếu tố đặc thù. Vì vậy, cần phải khảo sát, đánh giá, 
chấm điểm, phân loại lại các tiêu chuẩn về phân loại đơn vị hành chính cấp xã 
cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
307/2025/NĐ-CP quy định: “Các đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở sắp 
xếp đơn vị hành chính năm 2025 phải được phân loại theo quy định của Nghị định”. Do 
đó, việc phân loại lại đơn vị hành chính phường là cần thiết nhằm đánh giá quy 
mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy 
chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính, làm cơ sở để hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với tiêu chuẩn đơn 
vị hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa 
phương; đồng thời làm cơ sở để xác định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường, số lượng cán bộ, công chức phường và các nội dung khác theo quy định.

2. Căn cứ pháp lý 
-  Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 
2025;

- Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính Phủ về phân loại 
đơn vị hành chính;
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- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về 
việc triển khai, rà soát, phân loại ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 02/4/2026 của UBND phường Vị Khê về 
việc triển khai rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

- Kết quả thống kê số liệu các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, 
số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc 
thù tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

II. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA PHƯỜNG VỊ KHÊ

Ngày 16/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 
ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 2025; phường Vị Khê được thành lập trên cơ 
sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nam Phong (cũ) 
và xã Nam Điền (cũ). Sau thành lập phường Vị Khê có diện tích tự nhiên là 25,27 
km², quy mô dân số là 36.145 người. Toàn phường có 27 tổ dân phố; 41 chi bộ đảng 
và 1.497 đảng viên. Nguồn thu nhập chính của Nhân dân là nghề trồng cây cảnh, 
hoa, quất và đào; một số ít hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại và làm việc tại các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Về địa giới hành chính của phường: phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên,  phía Tây 
giáp phường Hồng Quang; phía Nam giáp xã Nam Hồng; phía Bắc giáp phường 
Nam Định và phường Thiên Trường. Phường có vị trí địa lý, giao thông rất thuận 
lợi, thuận tiện cho việc giao thương và phát triển kinh tế. 

Năm 2025, trong bối cảnh cả nước thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, bão 
lũ xảy ra thường xuyên với mức độ thiệt hại lớn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, là những 
tháng đầu tiên của năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gặp 
nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành theo mô hình mới. Nhưng với 
sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn, 
giúp đỡ của các Sở, ban, ngành của tỉnh; sự quyết tâm của Đảng ủy và Ủy ban nhân 
dân phường, cùng với sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội của phường đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách 
hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét. Quốc phòng, quân sự địa 
phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ 
vững.

III. THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHƯỜNG VỊ KHÊ 
THEO CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính 
phủ về tiêu chí phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính phường, Ủy 
ban nhân dân phường Vị Khê đã tiến hành rà soát số liệu về các tiêu chí và tính điểm 
phân loại đơn vị hành chính phường, cụ thể như sau:

1. Quy mô dân số 
Tại điểm b, Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 

của Chính phủ quy định: “Phường thuộc tỉnh từ 14.000 người trở xuống được tính 
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10 điểm; trên 14.000 người thì cứ thêm 1.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng 
tối đa không quá 25 điểm”.

Theo dữ liệu dân cư do Công an Phường Vị Khê cung cấp thì dân số của 
phường Vị Khê tính đến ngày 31/12/2025 là 36.145 người, trong đó:

- Dân số thường trú: 35.969 người;
- Dân số tạm trú quy đổi: 176 người;
Đối chiếu theo quy định về quy mô dân số đạt 21 điểm, trong đó:
+ Số điểm tính cho dân số thường trú: 21 điểm;
+ Số điểm tính cho dân số tạm trú quy đổi: 0 điểm;
2. Diện tích tự nhiên 
Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của 

Chính phủ quy định: “Diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở xuống được tính 10 điểm; 
trên 5,5 km² thì cứ thêm 1 km² được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 
điểm”.

Theo dữ liệu tại Biểu 3/TKKK, báo cáo số 90/BC-UBND ngày 07/4/2026 của 
UBND tỉnh Ninh Bình về báo cáo thống kê đất đai năm 2025 thì diện tích tự nhiên 
của Phường Vị Khê tính đến ngày 31/12/2025 là 25,27 km2, đối chiếu theo quy định 
về diện tích tự nhiên đạt 20 điểm.

3. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
a) Tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tự cân đối được thu, chi ngân sách địa 
phương được tính 10 điểm. Trường hợp chưa tự cân đối được thu, chi ngân sách địa 
phương, nếu số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với tổng 
chỉ cân đối ngân sách địa phương từ 50% trở xuống được tính 3 điểm; trên 50% thì 
cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 8 điểm”.

Tại dữ liệu Văn bản số 229/UBND-KTHTĐT ngày 06/4/2026 của UBND 
phường Vị Khê về việc báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2025, liệt kê 
thông tin: Tổng thu ngân sách địa phương: 174.888.000.000 đồng, Ước tổng chi ngân 
sách ngân sách: 174.241.000.000 đồng.

Đối chiếu theo quy định về tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương đạt 
8 điểm.

b) Tại điểm b, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 
27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 
trong cơ cấu kinh tế từ 70% trở xuống được tính 3 điểm; trên 70% thì cứ thêm 2% 
được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 5 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ dưới: 70%
Đối chiếu theo quy định về tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 3 điểm.
c) Tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 60% trở 
xuống được tính 3 điểm; trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng 
tối đa không quá 5 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 68%.
Đối chiếu theo quy định về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 4 điểm.
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d) Tại điểm d, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 
27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn phường được 
cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung từ 70% trở xuống được tính 3 
điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 5 
điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Tỷ lệ dân số trên địa bàn phường được cung cấp 
nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 98%.

Đối chiếu theo quy định về tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn phường được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 5 điểm.

đ) Tại điểm đ, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 
27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 
4% trở lên được tính 3 điểm; dưới 4% thì cứ giảm 0,5% được tính thêm 0,5 điểm, 
nhưng tối đa không quá 5 điểm”.

Tại dữ liệu Văn bản số 8111/BC-SNNMT ngày 26/12/2025 của Sở Nông 
nghiệp và môi trường tỉnh Ninh Bình về báo cáo kết quả kiểm tra rà soát hồ sơ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, liệt kê thông tin: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều là 1,04%.

Đối chiếu theo quy định về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 5 điểm.
e) Tại điểm e, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trở 
xuống được tính 3 điểm, trên mức bình quân chung của tỉnh, thành phố thì cứ thêm 
0.5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 5 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Thống kê số liệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
(Mức bình quân chung của tỉnh 77,5%. Tỷ lệ của phường là 65,6%) 

Đối chiếu theo quy định về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch 
vụ công trực tuyển toàn trình đạt 3 điểm.

g) Tại điểm g, khoản 3, Điều 7, Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 
27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số 
của cơ quan, lãnh đạo cơ quan và được gửi đi trên môi trường mạng trên tổng số 
văn bản đi của Ủy ban nhân dân cấp xã từ 80% trở xuống được tính 3 điểm, từ 80% 
trở lên thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm nhưng tối đa không quá 5 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số của cơ 
quan, lãnh đạo cơ quan và được gửi đi trên môi trường mạng đạt 94,37%.

Đối chiếu theo quy định về tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số của cơ 
quan, lãnh đạo cơ quan và được gửi đi trên môi trường mạng đạt 4,5 điểm.

Tổng điểm tiêu chí về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội: 32 điểm.
4. Yếu tố đặc thù
a) Tại điểm a, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 

của Chính phủ quy định: “Dân số tạm trú quy đổi từ 10% đến 20% so với dân số 
thường trú được tính 2 điểm; trên 20% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, 
nhưng tối đa không quá 3 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Dân số tạm trú quy đổi dưới mức quy định.
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Đối chiếu theo quy định về dân số tạm trú quy đổi đạt 0 điểm.
b) Tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ quy định: “Phường thuộc khu vực miền núi được tính 3 
điểm.”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Phường không thuộc khu vực miền núi.
Đối chiếu theo quy định về phường thuộc khu vực miền núi đạt 0 điểm.
c) Tại điểm c, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 

của Chính phủ quy định: “Có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có di sản được UNESCO 
công nhận được tính 2 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: Phường không có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có 
di sản được UNESCO công nhận.

Đối chiếu theo quy định về có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có di sản được 
UNESCO công nhận đạt 0 điểm.

d) Tại điểm d, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 
của Chính phủ quy định: “Phường an toàn khu được tính 2 điểm”.

Báo cáo, liệt kê thông tin: phường Nam Phong (cũ) và xã Nam Điền (cũ) sáp 
nhập thành phường Vị Khê, không phải là phường an toàn khu theo các tiêu chí quy 
định.

Đối chiếu theo quy định về Phường an toàn khu đạt 0 điểm.
5. Điểm ưu tiên trong phân loại đơn vị hành chính
Tại điểm a, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 

của Chính phủ quy định: “Đơn vị hành chính, cấp tỉnh, cấp xã có vị trí chiến lược 
đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia về biển, đảo của tổ quốc, trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế được cộng 
10 điểm”.

Theo dữ liệu dân cư do Ban chỉ huy Quân sự phường cung cấp tại Văn bản số 
535/BCH-TM ngày 18/11/2025 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thì phường Vị Khê được 
công nhận phường trọng điểm về Quốc phòng năm 2025.

Đối chiếu theo quy định đạt 10 điểm
(Gửi kèm Bảng thống kê số liệu tiêu chí làm cơ sở xác định điểm phân loại đơn vị 

hành chính; Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận số liệu 
các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, xác nhận yếu tố đặc thù)

Tổng số điểm đạt được: 83 điểm.
IV. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thường xuyên 
duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. 

2. Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội: Chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, phát triển ngành nghề phù hợp, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, dịch vụ, 
phấn đấu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập bình quân đầu người. 

3. Đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, dịch vụ viễn thông.  
Nâng cấp, hoàn thiện trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. 
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4. Quản lý tốt biến động dân cư, nâng cao chất lượng dân số.
5.  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường cải cách hành 

chính, chuyển đổi số. 
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đối chiếu với quy định tại Điều 4 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27/11/2025 của Chính phủ về khung điểm phân loại đơn vị hành chính, Phường Vị 
Khê đạt 83 điểm và đề nghị phân loại đơn vị hành chính loại I.

Trên đây là Đề án phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban nhân dân phường 
Vị Khê kính trình Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;
- Thường trực Đảng ủy phường;  (Để B/c);
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng chuyên môn phường;
- Trung tâm Phục vụ HCC phường;
- Công an, Quân sự phường
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Bút
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